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LỜI GIỚI THIỆU 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 và 
Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 
cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã quy định điều dưỡng viên mới tốt nghiệp phải trải 
qua thời gian 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp xác 
nhận thực hành trước khi đăng ký hành nghề. Tuy nhiên, những văn bản pháp luật 
hiện hành chưa quy định cụ thể về chương trình, tài liệu, tổ chức đào tạo cũng 
như phương pháp dạy/học, kiểm tra, đánh giá trước khi cấp xác nhận thực hành. 

Dự án “Tăng cường hệ thống đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tốt 
nghiệp” gọi tắt là dự án JICA Điều dưỡng, với mục tiêu góp phần nâng cao chất 
lượng chăm sóc y tế của Việt Nam thông qua việc nhân rộng toàn quốc hệ thống đào 
tạo lâm sàng cho điều dưỡng viên mới. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 
đã hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo được Lãnh 
đạo Bộ giao nhiệm vụ làm chủ dự án. Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Xanh Pôn Hà 
Nội và các tỉnh Điện Biên, Vĩnh Phúc, Bình Định, Đồng Nai được lựa chọn làm địa 
điểm triển khai dự án từ năm 2016 đến năm 2020. 

Bộ chương trình và tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên 
mới tốt nghiệp gồm 04 đầu sách do dự án JICA Điều dưỡng chủ trì xây dựng với sự 
tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước, cán bộ quản lý, giảng viên và Hội 
Điều dưỡng Việt Nam. Sau nhiều lần chỉnh sửa thông qua việc tổ chức đào tạo thử 
nghiệm tại các tỉnh tham gia dự án, bộ chương trình và tài liệu đã được Hội đồng 
thẩm định của Bộ Y tế đánh giá cao và nghiệm thu. 

  Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo 
của lãnh đạo Bộ Y tế; chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu và hiệu quả của JICA, 
đặc biệt là các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp đến làm việc tại Việt Nam; chân thành 
cảm ơn Ban biên soạn, các cá nhân đã góp phần hoàn thành bộ sách này và trân 
trọng giới thiệu với đồng nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn! 
CỤC TRƯỞNG 

CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO 

TS. Phạm Văn Tác 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Công tác điều dưỡng có vị trí quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân 
với nhiều chuyên khoa, nhiều trình độ đào tạo, từ trung cấp, cao đẳng, đại học đến 
sau đại học. Ở nước ta, hằng năm có khoảng 30 ngàn điều dưỡng viên mới tốt 
nghiệp từ các trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Theo Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị định số 109/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối 
với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đã quy định điều dưỡng viên mới tốt nghiệp phải trải qua thời gian 09 tháng 
thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp xác nhận thực hành trước khi 
đăng ký hành nghề. Bộ tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ cho các đơn vị khi triển 
khai đào tạo thực hành lâm sàng theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng đào tạo.  

Bộ tài liệu bao gồm 04 đầu sách: (1) Chương trình đào tạo thực hành lâm 
sàng cho điều dưỡng viên mới; (2) Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 
dưỡng viên mới (hai tập); (3) Chương trình và tài liệu đào tạo người hướng dẫn 
thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; (4) Hướng dẫn tổ chức và quản 
lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới. 

Mỗi cuốn sách đều đặt mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cần thiết cho 
điều dưỡng ở các cấp khác nhau vì năng lực của của đội ngũ quản lý điều dưỡng 
về công tác lập kế hoạch, giám sát và đánh giá đào tạo và năng lực của người 
hướng dẫn lâm sàng về kỹ năng giảng dạy, hỗ trợ và lượng giá học viên là hết 
sức cần thiết trong công tác triển khai đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 
dưỡng viên mới. Các hoạt động hỗ trợ từ các cơ quan quản lý cấp trung ương, 
các chuyên gia điều dưỡng của các hội nghề nghiệp và từ các trường đào tạo y tế 
cũng rất quan trọng. Do đó, chúng tôi đã làm rõ vai trò của từng thành phần trong 
cuốn tài liệu hướng dẫn thực hiện. Hơn nữa, trong cuốn giáo trình tài liệu đào tạo 
chúng tôi đã cố gắng cập nhật, bổ sung các kiến thức liên quan đến các quy định 
pháp luật và chuyên môn, cùng với việc đưa vào áp dụng hình thức học tập thông 
qua các bài tập tình huống lồng ghép các nội dung lý thuyết và thực hành.  

Chúng tôi, những thành viên của nhóm biên soạn hy vọng rằng với bộ 
sách gồm 04 cuốn tài liệu này sẽ hỗ trợ tất cả các thành phần tham gia vào hệ 
thống đào tạo và sẽ góp phần nâng cao năng lực của họ để đảm bảo chất lượng và 
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chuẩn hóa chương trình đào tạo, giúp cho điều dưỡng viên mới đạt được chuẩn 
năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam và đáp ứng nhu cầu chăm sóc của 
người bệnh.   

Cuối cùng, Ban biên soạn chân thành cảm ơn sự chỉ đạo của Cục Khoa 
học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế; Ban quản lý dự án JICA Điều dưỡng; các 
chuyên gia trong và ngoài nước; các Thầy/Cô giáo của các cơ sở đào tạo điều 
dưỡng; lãnh đạo Sở Y tế/Bệnh viện và điều dưỡng trưởng các Sở Y tế/Bệnh viện 
tham gia dự án; các thành viên Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế đã đóng góp 
nhiều công sức, hỗ trợ tích cực góp phần hoàn thành bộ tài liệu này.  

Trân trọng cảm ơn! 
 

                                                                THAY MẶT NHÓM BIÊN SOẠN 

 
DỰ ÁN JICA-ĐIỀU DƯỠNG 

 

 
 

HORII Satoko 

Cố vấn trưởng Dự án 

TRƯỞNG NHÓM BIÊN SOẠN 

 
Phạm Đức Mục 

Chủ tịch Hội điều dưỡng Việt Nam 
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ĐDT Điều dưỡng trưởng 
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SYT Sở Y tế 
TDGS Theo dõi giám sát 
TCNL Tiêu chuẩn năng lực 
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PhÇn I. Tæng quan 

1. GIỚI THIỆU 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 quy 

định điều dưỡng viên (ĐDV) mới tốt nghiệp phải có 9 tháng thực hành lâm sàng (Điều 
24) để được cấp chứng chỉ hành nghề. Nghị định số109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề y và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh đã quy định về tổ chức thực hành (Điều 16). Tuy nhiên, các văn bản pháp luật 
hiện hành chưa có quy định cụ thể về chương trình, tài liệu đào tạo thực hành và 
phương pháp kiểm tra, đánh giá trước khi cấp chứng nhận quá trình thực hành. 

Theo số liệu thống kê y tế, hằng năm ở nước ta có trên 30 ngàn điều dưỡng viên 
(ĐDV) mới có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Các cơ sở khám chữa bệnh tham 
gia đào tạo thực hành cho ĐDV mới chưa có chương trình và tài liệu đào tạo thực hành 
được chuẩn hóa; chưa có đủ người hướng dẫn được đào tạo và chưa thiết lập được hệ 
thống tổ chức quản lý, giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo thực hành. 

Vì vậy, Bộ Y tế (BYT) đã phối hợp với Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Nhật 
Bản (JICA), triển khai Dự án “Tăng cường hệ thống đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng 
viên mới tốt nghiệp”. Dự án đã tiến hành xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành lâm 
sàng cho điều dưỡng viên mới, biên soạn lần thứ nhất vào tháng 04 năm 2017. Sau giai 
đoạn thử nghiệm tại 5 tỉnh, thành phố trong cả nước Dự án đã tiến hành lấy ý kiến góp 
ý rộng rãi để chỉnh sửa, biên soạn lần 2, lần 3 cho phù hợp với thực tế. 

Bộ tài liệu này gồm 4 đầu sách: Chương trình đào tạo điều dưỡng viên mới; Tài 
liệu đào tạo điều dưỡng viên mới (2 tập); Chương trình và tài liệu đào tạo người hướng 
dẫn, Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo điều dưỡng viên mới. 

Cuốn “Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo điều dưỡng viên mới” này được biên 
soạn trên cơ sở chỉnh sửa nội dung cuốn “Hướng dẫn giám sát, theo dõi, kiểm tra công 
tác đào tạo thực hành cho điều dưỡng viên mới” và chương hệ thống tổ chức đào tạo thực 
hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới của cuốn “Chương trình và tài liệu đào tạo 
thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới” biên soạn lần thứ nhất, bổ sung thêm 
nội dung “xây dựng kế hoạch” và một số biểu mẫu phục vụ cho việc theo dõi, đánh giá, 
xây dựng kế hoạch đào tạo và kế hoạch đánh giá học viên. Cuốn tài liệu này nhằm 
hướng dẫn bệnh viện phát triển nhân lực của hệ thống đào tạo; xây dựng kế hoạch; tổ 
chức thực hiện; giám sát/hỗ trợ, theo dõi, đánh giá hoạt động đào tạo thực hành lâm sàng 
cho điều dưỡng viên mới. Trong quá trình sử dụng tài liệu, triển khai hoạt động đào tạo 
tại cơ sở, ban biên soạn mong nhận được các ý kiến góp ý của các đồng nghiệp để tiếp 
tục hoàn thiện, đáp ứng sự phát triển của ngành điều dưỡng, phù hợp với xu thế phát 
triển chung của xã hội và các quy định hiện hành. 

2. MỤC ĐÍCH 
Bộ Y tế Việt Nam phối hợp với tổ chức JICA-Nhật Bản cùng với các chuyên gia 

điều dưỡng, Hội Điều dưỡng Việt Nam xây dựng “Hướng dẫn tổ chức, quản lý đào 
tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới” nhằm mục đích: 
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 Hướng dẫn tổ chức thực hiện đào tạo thực hành cho điều dưỡng viên mới. 

 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo và kế hoạch đánh giá đào tạo. 
 Hướng dẫn việc giám sát/hỗ trợ, theo dõi, đánh giá trong đào tạo thực hành 

lâm sàng cho điều dưỡng viên mới. 
 Hướng dẫn việc đánh giá khóa đào tạo và đánh giá kế hoạch đào tạo của đơn vị. 

Tài liệu này được sử dụng trong quá trình phát triển nguồn nhân lực của hệ thống 
đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới. 

Để đáp ứng linh hoạt với nhu cầu và phát triển của xã hội, cùng với xu hướng 
phát triển của ngành điều dưỡng, hướng dẫn này sẽ định kỳ được xem xét, sửa đổi cho 
phù hợp. 

3. CĂN CỨ

3.1. Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 (Điều 24); 
Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối 

với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 
Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi bổ sung một số quy định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 
Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 
sinh, Kỹ thuật Y (Điều 4, điều 5, điều 6); 

Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc đào 
tạo liên tục cho cán bộ y tế; 

Thông tư số 11/2019/TT-BYT ngày 17/6/2019 của Bộ Y tế quy định về bồi dưỡng 
phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối 
ngành sức khỏe. 

Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết 
định số 1352/QĐ-BYT ngày 21/4/2012 của Bộ Y tế. 

3.2. Căn cứ thực tế 
Thực tế điều dưỡng được đào tạo tại các cơ sở giáo dục khác nhau có năng lực 

không đồng đều khi ra trường. Nhiều trường thiếu cơ sở thực hành tiền lâm sàng, trong 
khi điều kiện thực hành lâm sàng tại bệnh viện gặp nhiều khó khăn do cơ chế thị 
trường làm ảnh hưởng đến năng lực thực hành lâm sàng của điều dưỡng sau khi tốt 
nghiệp. 

Yêu cầu chuẩn hóa năng lực thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới, giúp 
điều dưỡng viên nâng cao năng lực chăm sóc người bệnh một cách chuyên nghiệp. 
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PhÇn II. HÖ thèng ®µo t¹o thùc hµnh l©m sµng cho ®iÒu d­ìng 
viªn míi 

1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
Một số từ/cụm từ sử dụng trong Hướng dẫn này được hiểu như sau: 
1.  Quản lý đào tạo thực hành lâm sàng (gọi tắt là quản lý đào tạo): gồm quản lý 

hành chính và quản lý chuyên môn. Phòng Điều dưỡng hoặc điều dưỡng 
trưởng bệnh viện chịu trách nhiệm về chuyên môn trong quản lý đào tạo. 

2.  Người hướng dẫn thực hành lâm sàng (gọi tắt là người hướng dẫn): là người 
trực tiếp hướng dẫn điều dưỡng viên mới về thực hành lâm sàng. 

3.  Điều dưỡng viên mới tốt nghiệp (gọi tắt là điều dưỡng viên mới): là điều dưỡng 
có trình độ từ trung cấp trở lên, chưa có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng. 

4.  Cơ sở đào tạo: là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là bệnh 
viện) đủ tiêu chuẩn theo mục 2.2.2 dưới đây. 

2. TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG 
2.1. Tiêu chuẩn học viên 

 Có văn bằng  tốt nghiệp chương trình đào tạo điều dưỡng từ trình độ Trung cấp 
trở lên; 

 Chưa được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng (theo Luật Khám bệnh, 
Chữa bệnh năm 2009); 

 Tự nguyện tham gia đào tạo để được công nhận hoàn thành quá trình thực 
hành lâm sàng theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

2.2. Tiêu chuẩn bệnh viện đủ điều kiện tổ chức đào tạo 
Để trở thành cơ sở đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới, bệnh 

viện cần có đủ các tiêu chuẩn sau: 

Tiêu chuẩn 1: Bệnh viện xếp hạng 3 hoặc được phân tuyến chuyên môn kỹ 
thuật tương đương hạng 3 trở lên; 

Tiêu chuẩn 2: Có trang thiết bị dạy học thiết yếu phục vụ cho dạy học lý thuyết 
và thực hành theo chương trình; 

Tiêu chuẩn 3: Có khoa lâm sàng để học viên thực hành đáp ứng đủ nội dung theo 
chương trình thực hành lâm sàng (trừ trường hợp liên kết với bệnh viện khác); 

Tiêu chuẩn 4: Có lãnh đạo bệnh viện chịu trách nhiệm đào tạo, người quản lý đào tạo; 
Tiêu chuẩn 5: Có phân công điều dưỡng phụ trách đào tạo; 

Tiêu chuẩn 6: Có phân công người hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
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3. HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG
VIÊN MỚI
3.1. Cơ quan quản lý 

3.1.1. Bộ Y tế 
 Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế làm đầu mối thực hiện các 

chức năng quản lý, điều phối các hoạt động trong hệ thống như sau: 
 Ban hành chương trình đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới để 

tạo tiền đề sử dụng toàn quốc. Tổ chức rà soát, chỉnh sửa chương trình để phù 
hợp với các quy định hiện hành. 

 Tổ chức giám sát, theo dõi và đánh giá việc thực hiện chương trình đào tạo 
thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới. 

 Chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị liên quan để tổ chức tập huấn về quản lý đào tạo 
cho Sở Y tế, Y tế bộ/ngành, bệnh viện trung ương và các đơn vị có nhu cầu. 

 Các Vụ/Cục liên quan khác như: Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Kế 
hoạch Tài chính… Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Cục Khoa 
học công nghệ và Đào tạo, xây dựng các chính sách liên quan để thúc đẩy việc phát triển 
hệ thống đào tạo của các bệnh viện. 

3.3.2. Sở Y tế 
 Có trách nhiệm quản lý, giám sát, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất hoạt động 

đào tạo thực hành cho điều dưỡng viên mới tại các bệnh viện thuộc phạm vi quản lý. 
 Phân công bộ phận chức năng của Sở Y tế phụ trách công tác đào tạo này. 
 Tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất để chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ 

khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức đào tạo của các bệnh viện. 
 Xây dựng dự trù kinh phí hàng năm của hoạt động đào tạo thực hành lâm sàng 

cho điều dưỡng viên mới trong tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật ngân sách. 
 Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng để tổ chức tập huấn người quản 

lý đào tạo cho các đơn vị trực thuộc trong tỉnh. 
 Chỉ đạo, điều phối các hoạt động hỗ trợ cho các bệnh viện trực thuộc. 
 Định kỳ báo cáo Bộ Y tế về hoạt động đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng viên mới của tỉnh. 

3.3.3. Y tế Bộ/Ngành 
 Theo dõi, đánh giá hoạt động đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên 

mới tại các bệnh viện trực thuộc. 
 Tham mưu cho lãnh đạo Bộ/Ngành về các giải pháp tăng cường chất lượng, 

hiệu quả của hoạt động này. 
 Xây dựng dự trù kinh phí hàng năm của hoạt động đào tạo thực hành lâm sàng cho 

điều dưỡng viên mới tại các bệnh viện trực thuộc, trình Bộ trưởng theo Luật ngân sách. 
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3.2. Các đơn vị hỗ trợ 

3.2.1. Hội Điều dưỡng Việt Nam 
 Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn cho các bệnh viện để triển khai hoạt động đào tạo. 
 Phối hợp với các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế trong việc xây dựng, chỉnh sửa chương 

trình đào tạo, đào tạo giảng viên, đào tạo người quản lý, giám sát và đánh giá. 

3.2.2. Tỉnh/thành hội điều dưỡng 
 Hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp, tư vấn cho các bệnh viện để triển khai hoạt động đào tạo. 
 Phối hợp với Phòng Điều dưỡng bệnh viện xây dựng kế hoạch phát triển hệ 

thống đào tạo của đơn vị. 

3.2.3. Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đào tạo điều dưỡng 
Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo điều dưỡng hỗ trợ các bệnh 

viện tổ chức đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới một số nội dung 
dưới đây khi được yêu cầu: 

 Cung cấp nguồn giảng viên, chuyên gia quản lý đào tạo cho quá trình phát 
triển hệ thống đào tạo. 

 Cung cấp cơ sở thực hành tiền lâm sàng cho quá trình đào tạo thực hành lâm 
sàng cho điều dưỡng viên mới. 

 Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc hỗ trợ, theo dõi, đánh giá. 

3.3. Đơn vị thực hiện 
Bệnh viện đủ điều kiện tổ chức đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên 

mới là đơn vị thực hiện hoạt động. Giám đốc bệnh viện là người quyết định hệ thống đào 
tạo của bệnh viện, chỉ đạo người quản lý đào tạo để vận hành hệ thống hiệu quả nhất. 

Các phòng/ban/đơn vị trong bệnh viện phải phối hợp chặt chẽ và linh hoạt trong quá 
trình triển khai hoạt động đào tạo. Các bệnh viện cần phối kết hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau 
để triển khai hoạt động, với sự điều phối của Sở y tế và lãnh đạo các bệnh viện.P 

 
 

Sơ đồ 2.1. Hệ thống đào tạo từ trung ương đến địa phương 

Bộ Y tế 

Sở Y tế 

BV trong tỉnh BV trong tỉnh BV trực thuộc BV trực thuộc 

Hội ĐD VN; 
Trường 

BV trung ương Y tế Bộ/Ngành 

Tỉnh Hội ĐD; 
Trường 
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Sơ đồ 2.2. Hệ thống đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tại bệnh viện 

Giám đốc bệnh viện căn cứ vào tình hình thực tế, phân công các bộ phận hoặc cá 
nhân tham gia vào hệ thống đào tạo theo sơ đồ trên. Đây là hoạt động đào tạo cho đối 
tượng điều dưỡng, nên khuyến cáo Giám đốc bệnh viện nên giao nhiệm vụ “Quản lý 
đào tạo” theo sơ đồ trên cho phòng điều dưỡng. Trong trường hợp vì lý do nào đó, 
nhiệm vụ này không được giao cho phòng điều dưỡng thì vai trò của phòng điều dưỡng 
cũng rất quan trọng, tham gia vào mọi khâu trong hoạt động này. 

Phòng Điều dưỡng bệnh viện với chức năng, nhiệm vụ của mình trực tiếp tham gia 
vào hệ thống đào tạo với vai trò phụ trách về chuyên môn trong việc lập kế hoạch, tổ chức 
đào tạo và đánh giá hoạt động đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới. 

Nhiệm vụ của các vị trí trong hệ thống đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng 
viên mới của bệnh viện như sau: 

1. Giám đốc bệnh viện: đóng vai trò người chịu trách nhiệm đào tạo. 
 Chịu trách nhiệm trong toàn bộ quá trình đào tạo và kết quả đào tạo tại bệnh 

viện (chịu trách nhiệm chung). Chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 
điều dưỡng của Sở Y tế. 

 Phê duyệt kế hoạch đào tạo và quyết định liên kết giữa các cơ sở đào tạo 
(trường hợp liên kết với cơ sở khác). 

 Quyết định phân công, chỉ đạo cá nhân hoặc bộ phận làm quản lý đào tạo. 
 Nhận sự chỉ đạo của Sở Y tế và hỗ trợ của các chuyên gia để vận hành hệ thống 

đào tạo hiệu quả nhất. 
 Xác nhận quá trình thực hành cho điều dưỡng viên mới theo quy định. 
2. Quản lý đào tạo: 
 Xây dựng kế hoạch đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới của 

bệnh viện, trình lãnh đạo bệnh viện phê duyệt. Trong trường hợp phòng điều dưỡng 

Giám đốc 

Điều dưỡng  
viên mới 

Điều dưỡng  
viên mới 

Quản lý đào tạo 

Điều dưỡng trưởng khoa 

Người hướng dẫn Người hướng dẫn 

Các phòngliên quan: ĐD; 
TCCB; HCTH; TCKT; TT 

ĐT-CĐT; QLCL 
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không được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý đào tạo thì cũng phải tham gia vào mọi 
khâu của hoạt động này. Phối hợp với Điều dưỡng trưởng các khoa xây dựng kế hoạch 
từng khóa đào tạo cụ thể. 

 Điều phối hoạt động đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới 
của bệnh viện. 

 Chỉ đạo và hướng dẫn điều dưỡng trưởng khoa xây dựng kế hoạch đào tạo, 
kế hoạch đánh giá điều dưỡng viên mới tại khoa. 

 Đánh giá mức độ hoàn thành cuối kỳ của điều dưỡng viên mới. 
 Phối hợp với điều dưỡng trưởng khoa đề xuất việc chỉnh sửa, bổ sung nội dung 

đào tạo (lý thuyết và thực hành), phương thức tổ chức đào tạo… phù hợp với điều kiện 
thực tế, trình Giám đốc phê duyệt. 

 Phối hợp với các các phòng/ban chức năng khác như Phòng KHTC/ 
TCCB/Trung tâm chỉ đạo tuyến để xây dựng và giám sát/đánh giá kế hoạch năm. 

 Chịu trách nhiệm báo cáo đánh giá kế hoạch đào tạo định kỳ và đột xuất của 
bệnh viện. Đề nghị hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết. 

3. Điều dưỡng trưởng khoa: đóng vai trò người (điều dưỡng) phụ trách đào tạo. 
 Lập kế hoạch đào tạo và kế hoạch đánh giá thực hành lâm sàng tại khoa. 
 Tổ chức đào tạo và đánh giá đào tạo tại khoa. 
 Có thể trực tiếp tham gia hướng dẫn điều dưỡng viên mới. 
 Đánh giá mức độ hoàn thành của điều dưỡng viên mới. 
 Phân công người hướng dẫn điều dưỡng viên mới và tham gia hướng dẫn 

cho người hướng dẫn. 
Điều dưỡng trưởng khoa phải tham dự và hoàn thành khóa đào tạo như người hướng 

dẫn. Song cần có năng lực vượt trội để nhận nhiệm vụ phụ trách đào tạo của một khoa 
4. Người hướng dẫn: 
 Trực tiếp hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới. 
 Tiến hành đánh giá điều dưỡng viên mới trong phạm vi được phân công. 
 Hỗ trợ người phụ trách đào tạo tổ chức đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng viên mới. 
5. Điều dưỡng viên mới: 
 Tham gia đủ thời gian 09 tháng của khóa học. 
 Nghiêm túc tuân thủ các quy định của bệnh viện; học tập, thực hành dưới sự 

hướng dẫn/giám sát của người phụ trách đào tạo, người hướng dẫn. 
 Chủ động, tích cực học tập, thực hành theo chương trình đào tạo để đạt mục 

tiêu của chương trình đào tạo. 
Các phòng/ban chức năng liên quan của bệnh viện (Tổ chức cán bộ; Hành chính 

tổng hợp; Tài chính kế toán; Đào tạo - chỉ đạo tuyến; Quản lý chất lượng…) có vai trò 
nhất định trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo. Giám đốc bệnh viện chỉ đạo và 
giao nhiệm vụ để các phòng/ban chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ để vận hành 
hệ thống đào tạo một cách hiệu quả. 
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PhÇn III. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o thùc hµnh l©m sµng cho ®iÒu 
d­ìng viªn míi 

1. NĂNG LỰC CẦN ĐẠT CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI SAU ĐÀO TẠO 
THỰC HÀNH LÂM SÀNG 

 Năng lực chuyên môn: chăm sóc người bệnh và thực hành kỹ thuật cơ bản trên 
người bệnh đảm bào an toàn, dựa trên bằng chứng; 

 Thực hiện đầy đủ và hiệu quả các quy định về an toàn và kiểm soát nhiễm 
khuẩn khi chăm sóc người bệnh; 

 Thực hành giao tiếp, tư vấn, giáo dục sức khoẻ với người bệnh, gia đình 
người bệnh; giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên phù hợp và hiệu quả; có khả năng làm 
việc nhóm; 

 Năng lực quản lý và cải tiến chất lượng chăm sóc: tham gia cải tiến, quản lý và 
sử dụng hiệu quả các nguồn lực thuộc lĩnh vực chăm sóc được phân công; 

 Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và chuẩn đạo đức nghề nghiệp 
của điều dưỡng viên trong quá trình thực hành lâm sàng và hành nghề. 

2. MỤC TIÊU  

2.1. Mục tiêu chung 
Sau khóa học, Điều dưỡng viên mới đạt được các chuẩn năng lực thiết yếu của 

điều dưỡng Việt Nam và có khả năng thực hành chăm sóc người bệnh một cách chủ 
động, an toàn, hiệu quả tại các cơ sở y tế. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 
2.2.1. Kiến thức 

 Giải thích được các bước của quy trình điều dưỡng. 
 Trình bày được các quy định về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sử dụng các 

nguồn lực chăm sóc người bệnh. 
 Nhận dạng được các tình huống áp dụng phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc 

người bệnh. 
 Nhận dạng được các hành vi nguy cơ và các giải pháp đảm bảo an toàn người 

bệnh liên quan đến công tác điều dưỡng. 
 Xác định được nhu cầu tư vấn, giáo dục sức khỏe phù hợp với người bệnh và 

gia đình người bệnh. 
 Trình bày được các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan đến 

công tác điều dưỡng trong bệnh viện. 
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2.2.2. Kỹ năng 
 Áp dụng được quy trình điều dưỡng và thực hành dựa trên bằng chứng trong 

chăm sóc người bệnh (Nhận định người bệnh và xác định đúng vấn đề chăm sóc; Lập 
kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch và lượng giá phù hợp với người bệnh). 

 Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn và 
hiệu quả. 

 Phát hiện sớm các diễn biến bất thường trên người bệnh: phản vệ, ngừng 
tuần hoàn, ngừng hô hấp, …. ra quyết định xử trí ban đầu và phối hợp với các thành viên 
trong nhóm thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời và hiệu quả. 

 Thực hiện đúng quy trình thực hành phòng ngừa chuẩn và kiểm soát nhiễm 
khuẩn bệnh viện. 

 Thực hiện đúng các quy định về an toàn người bệnh trong thực hành chăm sóc 
và báo cáo sự cố y khoa. 

 Giao tiếp công sở, giao tiếp với người bệnh/gia đình người bệnh phù hợp với 
văn hóa, tín ngưỡng; giao tiếp được với người bệnh có trở ngại. 

 Cung cấp thông tin liên quan tới chăm sóc cho người bệnh/ gia đình người 
bệnh đầy đủ và kịp thời; Giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh/ gia đình người 
bệnh phù hợp. 

 Vận hành và bảo quản các thiết bị chuyên môn liên quan tới công việc đúng 
quy trình, đúng quy định, đảm bảo an toàn hiệu quả. 

 Thực hiện ghi chép, quản lý hồ sơ bệnh án đúng quy định. 
 Hợp tác làm việc theo nhóm trong chăm sóc người bệnh. 
 Ứng dụng được công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc người bệnh. 
 Áp dụng được chuẩn năng lực cơ bản vào chăm sóc người bệnh. 

2.2.3. Thái độ 
 Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật liên quan và Tiêu chuẩn đạo đức 

khi thực hành nghề nghiệp. 

 Hình thành được ý thức học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản 
thân và nghề nghiệp. 

 Hình thành được tác phong cẩn thận; tỉ mỉ; trung thực; tôn trọng, hợp tác với 
người bệnh và đồng nghiệp; đảm bảo an toàn khi chăm sóc người bệnh; chịu trách 
nhiệm cá nhân khi thực hành nghề nghiệp. 

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG 
VIÊN MỚI 
3.1. Đối tượng 

Là điều dưỡng học thực hành lâm sàng tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh (đủ tiêu 
chuẩn) dưới sự hỗ trợ của người hướng dẫn, có đủ các yêu cầu sau: 
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 Điều dưỡng có trình độ từ trung cấp trở lên; 

 Chưa được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng; 
 Tự nguyện tham gia đào tạo. 

3.2. Phân bổ chương trình đào tạo 

3.2.1. Phân bổ khối kiến thức và kỹ năng theo số tuần 

STT Khối kiến thức và kỹ năng Số tuần 

1  Nội dung định hướng, pháp luật và đạo đức nghề nghiệp 01 

2 Nội dung chuyên môn 34 

3 Ôn tập và đánh giá 03 

Tổng 38 

3.2.2. Phân bổ hình thức dạy/học theo số tiết 

STT Nội dung Tổng số tiết 

1 Lý thuyết và thực hành trên lớp (OFF-JT) 76 

2 Học thực hành tại khoa lâm sàng (OJT) 1.324 

3 Ôn tập, tự học, kiểm tra đánh giá 120 

Tổng 1.520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




